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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ XÂY DỰNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2024


BẢNG THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
· Dự án:

· Địa chỉ:

· Chủ đầu tư:

	STT
	Thông tin
	Nội dung chi tiết

(Nêu rõ từng thông tin theo yêu cầu tại cột 2)
	Nguồn tài liệu

trích dẫn thông tin

(Nêu rõ văn bản số, ngày, cơ quan ban hành - dùng để nhập thông tin vào cột 3)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I.
	Thông tin cơ bản về công trình:

	1
	Về dự án đầu tư xây dựng

	1.1
	Tên Dự án
	
	

	1.2
	Tên công trình thuộc dự án
	
	

	1.3
	Địa chỉ công trình 
	
	

	1.4
	Thửa đất
	
	

	1.5
	Số tờ bản đồ
	
	

	1.6
	Tọa độ công trình 
	
	

	1.7
	Nhóm dự án
	
	

	1.8
	Loại công trình (theo bảng phân loại công trình) 
	( công trình dân dụng             

( công trình hạ tầng kỹ thuật     

( công trình công nghiệp      

( công trình giao thông

( công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn      

( công trình quốc phòng, an ninh

( dự án đầu tư xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng có công trình phục vụ hỗn hợp khác 
	

	1.9
	Cấp công trình
	( đặc biệt                      ( cấp II     

( cấp I                           ( cấp III

( cấp IV
	

	1.10
	Hạng công trình
	
	

	1.11
	Mã số thông tin dự án đầu tư
	
	

	2
	Về chủ đầu tư

	2.1
	Tên Chủ đầu tư
	
	

	2.2
	Địa chỉ Chủ đầu tư
	
	

	2.3
	Người quyết định đầu tư / cơ quan quyết định đầu tư
	
	

	3
	Mục tiêu đầu tư
	
	

	4
	Nguồn vốn đầu tư
	( Vốn đầu tư công       ( Vốn nhà nước ngoài đầu tư công

( PPP                            ( Vốn khác
	

	5
	Tổng vốn đầu tư (đồng)
	Dự án :………………………….

Công trình ……………………..
	

	II
	Thông tin về quy hoạch và đất đai

	1
	Thông tin về đất

	1.1
	Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền
	
	

	1.2
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
	
	

	1.3
	Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất
	
	

	2
	Thông tin về quy hoạch

	2.1
	Diện tích đất toàn khuôn viên (m2)
	( Dự án :………………………….

( Công trình ……………………..
	

	2.2
	Mật độ xây dựng
	( Dự án :………………………….

( Công trình ……………………..
	

	2.3
	Hệ số sử dụng đất
	( Dự án:…………………….

( Công trình ……………………..
	

	2.4
	Khoảng lùi công trình so với lộ giới (đường ....................)
	
	

	2.5
	Khoảng cách công trình so với ranh đất liền kề
	
	

	2.6
	Lộ giới, hẻm giới các tuyến đường liền kề khu đất. (đường ...)
	
	

	2.7
	Hồ sơ pháp lý liên quan đến đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng...
	
	

	2.8
	Bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng...
	
	

	2.9
	Văn bản ý kiến về quy hoạch kiến trúc 
	
	

	III
	Thông tin pháp lý dự án/ công trình

	1
	Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư 
	
	

	2
	Ý kiến thiết kế cơ sở của các cơ quan có liên quan
	
	

	3
	Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
	
	

	4
	Thông báo kết quả thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng
	
	

	5
	Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình
	
	

	6
	Giấy phép xây dựng/ Quyết định phê duyệt dự án/ thẩm định thiết kế
	
	

	7
	Cơ quan cấp phép/ cơ quan phê duyệt/ cơ quan thẩm định 
	
	

	8
	Bản vẽ xây dựng kèm GPXD/ Quyết định phê duyệt dự án
	  (Có                   ( Không

Tổng số lượng:……………..
	

	9
	Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC
	
	

	10
	Ý kiến về môi trường/ Giấy phép môi trường 
	
	

	11
	Ý kiến về kết nối hạ tầng kỹ thuật công trình (giao thông, cấp thoát nước, điện...)
	
	

	12
	Năm khởi công
	( Dự án :………………………….

( Công trình ……………………..
	

	13
	Năm hoàn thành (dự kiến hoàn thành)
	( Dự án :……………………….

( Công trình ……………………..
	

	14
	Năm sửa chữa, cải tạo (nếu có)
	
	

	15
	Tóm tắt nội dung cải tạo
	
	

	IV
	Thông tin quy mô và kiến trúc công trình

	1
	Diện tích xây dựng (m2) 
	( Dự án :………………………

( Công trình ……………………..
	

	2
	Tổng diện tích sàn (m2) 
	( Dự án :………………………

( Công trình ……………………..
	

	3
	Tổng diện tích sàn nhà ở (cao tầng, thấp tầng)
	
	

	4
	Diện tích đất ở đầu tư xây dựng NOXH trong dự án (nếu có)
	
	

	5
	Hạng chung cư
	
	

	6
	Số tầng cao không bao gồm tầng lửng (không kể tầng hầm) 
	
	

	7
	Số tầng lửng:
	
	

	8
	Chiều cao công trình (m) 
	
	

	9
	Chiều cao từng tầng cao (m):

	- Tầng ... đến ...: cao ...

- Tầng ... đến ....: cao ...

- Tầng ...đến ...: cao ...

- Tầng thượng: cao
	

	10
	Chiều cao tầng lửng:
	
	

	11
	Số tầng hầm (tầng)
	
	

	12
	Tổng diện tích tầng hầm (m2)
	( Dự án :………………………

( Công trình ……………………..
	

	13
	Diện tích từng tầng hầm (m2):


	- Hầm ... đến ....: DT ....

- Hầm ... đến .....: DT ....

- Hầm ... đến .....: DT ....
	

	14
	Chiều cao từng tầng hầm (m):


	- Hầm ... đến ....: cao ...

- Hầm ... đến .....: cao ...

- Hầm ... đến .....: cao ...
	

	15
	Số lượng cầu thang bộ (không kể cầu thang thoát hiểm)


	- Tầng ... đến ...: SL...

- Tầng ... đến ...: SL ...

- Tầng ... đến ...: SL ...
	

	16
	Số lượng lối thoát hiểm
	
	

	17
	Hướng tiếp cận
	
	

	18
	Sân thượng (Có/ không)
	
	

	19
	Diện tích sàn tầng thượng (m2)
	
	

	20
	Sức chịu lực của mái bằng
	
	

	21
	Bãi đáp trực thăng (Có/ không)
	
	

	22
	Công năng công trình 
	
	

	23
	Công suất (số căn hộ (cao tầng, thấp tầng), số giường bệnh, số chỗ ngồi, ...)
	
	

	V
	Hệ thống kỹ thuật công trình:

	1
	Hệ thống thang máy
	Có(

 Không(
Từ tầng… đến tầng…: SL..... 

Từ tầng… đến tầng…: SL..... 
	

	2
	Hệ thống thang cuốn
	Có(

Không(
Từ tầng… đến tầng…: SL..... 

Từ tầng… đến tầng…: SL..... 
	

	3
	Máy phát điện dự phòng
	Có(

 Không(
SL:.... Công suất: ..........KVA
	

	4
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy
	Có(

 Không(

	

	5
	Hệ thống chống sét, tiếp địa
	Có(

 Không(

	

	6
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Có(

 Không(

	

	7
	Hệ thống điều hòa không khí
	Có(

 Không(
Cục bộ (         Trung tâm (
	

	8
	Trụ nước chữa cháy
	Có(

 Không(
Ngoài khuôn viên công trình (
Bên trong công trình              (
	

	9
	Hệ thống cung cấp gas
	Có(

 Không(
	

	VI
	Thông tin các đơn vị tham gia hoạt động tại dự án

	1
	Đơn vị khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn
	
	

	2
	Đơn vị khảo sát hiện trạng công trình
	
	

	3
	Đơn vị thiết kế kiến trúc
	
	

	4
	Tên đơn vị thiết kế kết cấu
	
	

	5
	Tên đơn vị thiết kế M&E
	
	

	6
	Tên đơn vị thiết kế PCCC
	
	

	7
	Tư vấn thiết kế cơ sở
	
	

	8
	Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở
	
	

	9
	Tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
	
	

	10
	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
	
	

	11
	Tư vấn Quản lý dự án
	
	

	12
	Tên đơn vị thi công
	
	

	13
	Tên đơn vị tư vấn giám sát
	
	

	14
	Các đơn vị khác (nếu có)
	
	

	VII
	Thông tin về Công nghệ áp dụng khi thi công xây dựng

	1
	Khung
	( BTCT  ( Thép ( Composite
( Khác: ..................
	

	2
	Sàn
	( BTCT  ( Thép  ( Tấm panel
( Khác: ........................
	

	3
	Móng
	( Băng   ( Bè   ( Cọc
( Khác: .......................
	

	4
	Mái
	( BTCT ( Ngói  ( Tôn
( Khác: ........................
	

	5
	Chiều sâu móng tính từ mốc cao độ Quốc gia đến mũi cọc sâu nhất
	
	

	VIII
	Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng

	1
	Việc thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền
	
	

	2
	Việc xử lý hành vi vi phạm (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền
	
	

	IX
	Kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình

	1
	Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu từng phần (móng, thân, hoàn thiện)
	
	

	2
	Thông báo đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền
	
	

	3
	Việc thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội
	
	

	4
	Văn bản thông báo thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua và giá bán, giá cho thuê và giá cho thuê mua đã thẩm định (nếu có)
	
	

	5
	Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình/ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình 
	
	

	6
	Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công hệ thống PCCC của cơ quan PCCC
	
	

	7
	Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công công trình của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về xây dựng 
	
	

	X
	An toàn công trình

	1
	Kết quả đánh giá an toàn công trình của tổ chức kiểm định đủ điều kiện năng lực 
	( có 

( không
	

	2
	Tổ chức kiểm định đủ điều kiện năng lực
	
	

	3
	Thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	
	

	4
	Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến
	
	

	5
	Ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình
	( chấp thuận 

( không chấp thuận
	

	6
	Tuổi thọ công trình theo thiết kế
	
	

	7
	Thời điểm công trình/ dự án hết thời gian sử dụng theo tuổi thọ thiết kế 
	
	

	XI
	Sự cố công trình

	1
	Tóm tắt hồ sơ sự cố công trình (nếu có)
	
	

	2
	Cơ quan chủ trì giải quyết sự cố
	
	

	3
	Cơ quan chủ trì giám định nguyên nhân sự cố
	
	

	4
	Thông báo kết quả giải quyết sự cố
	
	

	5
	Kết quả giải quyết sự cố
	( đã khắc phục hoàn thành 

( chưa khắc phục
	

	XII
	Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

	1
	Bản vẽ hoàn công số: ......... ngày .............. 
	
	

	2
	Việc cấp GCN phần sở hữu riêng của Chủ đầu tư
	
	

	3
	Việc cấp GCN phần sở hữu chung và phần diện tích khác của dự án
	
	

	4
	Việc cấp GCN cho từng công trình/ từng căn hộ
	- Số lượng căn hộ đã cấp GCN:.....

- Số lượng căn hộ chưa được cấp GCN:........

	

	XIII
	Việc quản lý sử dụng công trình

	1
	Tổ chức/ cá nhân quản lý công trình
	
	

	2
	Tổ chức/ cá nhân sử dụng công trình
	
	

	3
	Đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (cung cấp thông tin)
	
	

	4
	Tài khoản kinh phí bảo trì nhà chung cư (hồ sơ chứng từ có liên quan)
	
	

	5
	Kết quả tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu (văn bản báo cáo của chủ đầu tư)
	
	

	6
	Việc thành lập, kiện toàn Ban Quản trị nhà chung cư (quyết định công nhận Ban Quản trị)
	
	

	7
	Việc bàn giao kinh phí bảo trì (hồ sơ chứng từ có liên quan)
	
	

	8
	Việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư (hồ sơ chứng từ có liên quan)
	
	

	XIV
	Các ghi chú khác liên quan đến công trình
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